
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

THÁNG 01

Thứ 3, ngày 22  tháng 01  năm 2024

Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động quản lý giáo dục và giảng dạy trong 
nhà trường là cốt lõi của thay đổi môi trường, chất lượng giáo dục



SƠ KẾT
CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I  

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY – NĂM HỌC 2023 - 2024



NỘI DUNG KỲ SINH HOẠT THÁNG 01

SƠ KẾT CÔNG TÁC 

CHUYÊN MÔN HỌC KỲ 1 Năm học 2023 - 2024

✓ Báo cáo sơ kết Chuyên môn học kỳ I, phương hướng Chuyên môn KH2

✓ Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT trong dạy và học

✓ Hướng dẫn công tác Chủ nhiệm lớp – Sổ chủ nhiệm

✓ Một số nội dung khác: Tập huấn eDoc, HBĐT; Phát quà cho học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn đối với Chương trình “ Tết sum vầy – Xuân chia sẻ”



BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN
Học kỳ I năm học 2023 - 2024



Nội dung sơ kết công tác chuyên môn theo Kế hoạch số 29/KH-THCSNMCƠ CẤU

Đánh giá kết quả 
đạt được

SƠ KẾT CHUYÊN MÔN 

Ưu điểm của những 
kết quả đạt được

Những tồn dung 
còn tồn tại hạn chế

Kế hoạch thực hiện 
đối với học kỳ 2



KẾ HOẠCH 
CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH 
GIÁO DỤC 

NHÀ TRƯỜNG

NGHỊ QUYẾT HỘI 
NGHỊ CÁN BỘ, 

GIÁO VIÊN, NHÂN 
VIÊN

NGHỊ QUYẾT CHI 
BỘ NHÀ TRƯỜNG

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐỂ THỰC HIỆN



SỐ LIỆU CHUNG VÀ CHẤT LƯỢNG 2 MẶT

Học kỳ I năm học 2023 – 2024, Kèm báo cáo số 02/BC-CMNM ngày 13/01/2024



BÁO CÁO 02/BC-CMNM



SỐ LIỆU HỌC SINH SƠ KẾT CHUYÊN MÔN 

Khối

Đầu năm Đầu học kỳ II

Số 
HS

Nữ
Dân
tộc

Nữ 
DT

Số 
HS

Nữ
Dân
tộc

Nữ 
DT

6 112 56 3 112 55 3

7 89 34 3 89 33 3

8 77 32 1 76 31 1

9 105 51 3 2 104 50 3 2

Tổng 383 173 10 2 381 169 10 2



SỐ LIỆU HỌC SINH SƠ KẾT CHUYÊN MÔN 

Học sinh khuyết tật hòa nhập: 05 HS

Họ tên học sinh Ngày sinh Giới tính Lớp biên chế Ngày nhận

Nguyễn Phùng Dũng 14/02/2011 Nam 7A1 06/9/2023

Phan Minh Quân 04/9/2012 Nam 6A1 15/01/2024

- Số lượng học sinh chuyển đến: 02 học sinh 

Họ tên học sinh Ngày sinh Giới tính Lớp đi Ngày chuyển

Nguyễn Đăng Quỳnh 06/11/2009 Nữ 9A1 10/9/2023

Phan Dương Thảo Nhi 31/10/2012 Nữ 6A1 04/10/2023

- Học sinh chuyển đi: 02 học sinh 



SỐ LIỆU HỌC SINH SƠ KẾT CHUYÊN MÔN 

Họ tên học sinh Ngày sinh Giới tính Lớp Ngày nghỉ học

Bùi Thị Hồng Thương 18/9/2009 Nữ 8A1 24/11/2023

Nguyễn Phan Hoài Thương 22/12/2011 Nữ 7A1 27/10/2023

Lưu ý: Trường hợp chưa rút hồ sơ hoặc làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh lớp 8A1

Học sinh bỏ học tính đến ngày 22/01/2024



CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỐI VỚI KHỐI 6-8

STT Lớp
Tổng số 

HS (*)

Học tập
Tốt Khá Đạt Chưa đạt

SL % SL % SL % SL %

Toàn trường 276 29 10,5 99 35,9 125 45,3 23 8,33

1 Khối 6 111 12 10,8 36 32,4 51 46 12 10,8

1.1 6A1 38 6 15,79 10 26,32 16 42,11 6 15,79

1.2 6A2 37 3 8,11 14 37,84 17 45,95 3 8,11

1.3 6A3 36 3 8,33 12 33,33 18 50 3 8,33

2 Khối 7 89 12 13,5 37 41,6 35 39,3 5 5,62

2.1 7A1 31 10 32,26 19 61,29 2 6,45

2.2 7A2 29 1 3,45 12 41,38 15 51,72 1 3,45

2.3 7A3 29 1 3,45 6 20,69 18 62,07 4 13,79

3 Khối 8 76 5 6,58 26 34,2 39 51,3 6 7,89

3.1 8A1 38 4 10,53 13 34,21 16 42,11 5 13,16

3.2 8A2 38 1 2,63 13 34,21 23 60,53 1 2,63



CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỐI VỚI KHỐI 6-8

STT Lớp
Tổng số 

HS (*)

Rèn luyện

Tốt Khá Đạt

SL % SL % SL %

Toàn trường 276 235 85,1 38 13,8 3 1,09

1 Khối 6 111 97 87,4 12 10,8 2 1,8

1 6A1 38 29 76,32 8 21,05 1 2,63

1.2 6A2 37 34 91,89 3 8,11

1.3 6A3 36 34 94,44 1 2,78 1 2,78

2 Khối 7 89 74 83,2 14 15,7 1 1,12

2.1 7A1 31 28 90,32 3 9,68

2.2 7A2 29 23 79,31 6 20,69

2.3 7A3 29 23 79,31 5 17,24 1 3,45

3 Khối 8 76 64 84,2 12 15,8

3.1 8A1 38 33 86,84 5 13,16

3.2 8A2 38 31 81,58 7 18,42



CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỐI VỚI KHỐI 9

STT Lớp

Tổng 

số HS 

(*)

Mức độ thống kê HỌC LỰC

Giỏi Khá TB Yếu TB trở lên

SL % SL % SL % SL % SL %

Tổng 104 19 18,3 55 52,9 25 24 5 4,81 99 95,2

Khối 9 104 19 18,3 55 52,9 25 24 5 4,81 99 95,2

1.1 9A1 37 12 32,43 19 51,35 6 16,22 37 100

1.2 9A2 33 6 18,18 20 60,61 7 21,21 33 100

1.3 9A3 34 1 2,94 16 47,06 12 35,29 5 14,71 29 85,29



CHẤT LƯỢNG HỌC SINH ĐỐI VỚI KHỐI 9

STT Lớp
Tổng số 

HS (*)

Mức độ đạt được HẠNH KIỂM

Tốt Khá TB TB trở lên

SL % SL % SL % SL %

Tổng 104 92 88,5 8 7,69 4 3,85 104 100

Khối 9 104 92 88,5 8 7,69 4 3,85 104 100

1.1 9A1 37 35 94,59 2 5,41 37 100

1.2 9A2 33 29 87,88 4 12,12 33 100

1.3 9A3 34 28 82,35 2 5,88 4 11,76 34 100



CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN HỌC SINH – GIÁO VIÊN

Học kỳ I năm học 2023 - 2024



Tiêu chí đánh giá Năm học

2023 – 2024

So với năm học

2022 - 2023TT Nội dung

1 Tổng HS khối 9 104 84

2 Dự thi 31 28

3 Chỉ tiêu xây dựng 7-9 7- 8

4 Được công nhận 6 9

5 Đánh giá Chưa đạt 112,5%

3.1. Đối với học sinh
a. Đối với Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối lớp 9



Tiêu chí thống kê
Ý tưởng KHKT

KHKT 

Khởi nghiệp
Sáng tạo TTNNĐ

TT Nội dung

1 Dự thi 10 4 3

2 Chỉ tiêu xây dựng 2 1 1

3 Được công nhận 4 2 2

4 Đánh giá 200% so với chỉ tiêu 200% 200%

5 Giảỉ 02 giải Tư 01 Nhì; 01 Ba

b. Đối với Cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật và Khoa học kỹ thuật – Khởi nghiệp; Sáng tạo thanh thiếu niên 
nhi đồng câp Thị xã



Tiêu chí đánh giá

Trường Thị xã

TT Nội dung

1 Tổng HS 380 380

2 Chỉ tiêu xây dựng 15-20 8-10

3 Dự thi 30 19 

4 Được công nhận 30 Dự kiến 17 HS

c. Đối với cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)



d. Đối với Hội khỏe phù đổng giai đoạn 1 ( Đá cầu, bóng đá)

Tiêu chí đánh giá
Số lượng Ghi chú

TT Nội dung

1 Chỉ tiêu 1-2 Vượt chỉ tiêu

2 Công nhận cấp Thị xã 04 02 HCB; 02 HCĐ

3 Công nhận cấp Tỉnh 1 Huy chương bạc

e. Đối với Hội khỏe phù đổng giai đoạn 2 ( Tổ chức sau tết)



ĐÃ THỰC HIỆN

Chuyên đề - NCBH
Số lượng, chất lượng

Giáo viên dạy giỏi

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Hội thao ngành
Kiểm tra HĐSP nhà giáo

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN



Nội dung
Số 

lượng

Đảng 

viên

Trình độ chuyên môn Trình độ LLCT

Trên 

ĐH
ĐH CĐ TC SC

Trung

cấp

Sơ

cấp

CBQL 2 2 1 1 2

Giáo viên 23 14 1 22 1 13

Nhân viên 5 2 2 1 1 1 2

Tổng cộng 30 18 2 27 1 1 1 3 15

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên



Giáo viên dạy giỏi

Tiêu chí đánh giá Năm học

2023 – 2024
Ghi chú

TT Nội dung

1 Cấp trường 23 2022 - 2023

2 Cấp Thị xã 9 2022 - 2023

3 Cấp Tỉnh 3 2020 - 2021



Thực hiện Chuyên đề cấp Trường : 06/10 chuyên đề, tỷ lệ 60%

Tiêu chí đánh giá
Kế hoạch Đã thực hiện

TT Nội dung

1 Tổng số xây dựng 10 6

2 - CBQL 4 2

3 - Văn – Anh 1 -

4 - KHTN-GDTC 2 1

5 - Toán – Tin 1 1

6 - Sử - Địa -GDCD 2 2



Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: 6/12 giáo viên, tỷ lệ 50%

Tiêu chí đánh giá
Kế hoạch Đã thực hiện

TT Nội dung

1 Tổng số xây dựng 12 6

2 - Văn – Anh 2 1

3 - KHTN-GDTC 4 2

4 - Toán – Tin 2 1

5 - Sử - Địa -GDCD 4 2



PHƯƠNG HƯỚNG 
NHIỆM VỤ HỌC KỲ II



01
Tập trung đổi mới phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra, đánh giá

03

03

Tập trung thực hiện quả sinh 
hoạt chuyên môn theo định 
hướng NCBH

Dự giờ, thăm lớp và đổi mới kiểm 
tra hoạt động sư phạm nhà giáo



04 05 06

Tham gia Hội thi 
giáo viên chủ 
nhiệm lớp giỏi 

cấp Thị xã:
Chỉ tiêu: 04 giáo 
viên được công 

nhận; 01 giải

Tham gia Hội 
khỏe phù đổng 
dành cho Học 

sinh giai đoạn 2 
với các môn còn 

lại. Chỉ tiêu: Ít 
nhất được 02 HS

Tham gia các Cuộc 
thi: Đấu trường 

toán học; IOE cấp 
Tỉnh; Quốc gia.

 Chỉ tiêu: Theo Kế 
hoạch chuyên môn



Nội dung 

09

Nội dung 

08

Nội dung 

07
Hoàn thiện Sản phẩm dự thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên nhi đồng (Giao câu lạc bộ STEM)

Đội TNTP: Tham gia Hội thi Nghi thức đội và 
giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi cấp Thị xã

Phối hợp lựa chọn SGK đối với lớp 9 và rà soát 
thay đổi, bổ sung SGK khối 6,7, 8 (nếu có)



Nội dung 

12

Nội dung 

11

Nội dung 

10
Phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ 
niệm ngày 26/3 và Kỷ niệm 15 năm thành 
lập Trường THCS Ngô Mây

Triển khai hiệu quả giáo dục STEM trong 
nhà trường và Tham gia Ngày hội STEM

Tham dự Kỳ thi tuyển chọn HSG khối 8
Chỉ tiêu: Đạt từ 7-9 học sinh



NỘI DUNG QUAN TRỌNG

CHUẨN BỊ HỒ SƠ, SỔ 
SÁCH CHO ĐOÀN 

KIỂM TRA CHUYÊN 
MÔN PHÒNG GDĐT

- Tổ chuyên môn
- Giáo viên 
- Hồ sơ: Theo Thông tư 32/2020/TT-
BGDĐT
- Thời gian kiểm tra: Tháng 3-2024

THỰC HIỆN



ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC 13 
NỘI DUNG TRÊN CẦN



REMENBER

DON’T 
SAY

JUST
ACT

JUST
SHOW

JUST
PROVE

06

DON’T 
TAKT

DON’T 
PROMISE



CHƯƠNG TRÌNH 
TẾT SUM VẦY – XUÂN CHIA SẺ



HƯỚNG DẪN 
SỔ CHỦ NHIỆM TRÊN SMAS



TỔ TOÁN – TIN

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ

phương pháp giảng dạy theo Kế hoạch số 18/KH-

THCSNM ngày 13/4/2023

BÁO CÁO
CHUYÊN ĐỀ
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